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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025;  

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 - 2030 xã Đồng Phú 

 

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025 

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Đồng Phú (trước tháng 

07/2025 gồm 3 xã, thị trấn: thị trấn Tân Phú, , xã Tân Lập, Tân Tiến; từ sau đây 

gọi tắt là Đảng bộ các xã, thị trấn) thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

Đồng Phú lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 

trong bối cảnh có nhiều thuận lợi như: Nền kinh tế trong nước phát triển ổn định; 

tỉnh có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chỉ đạo thành công 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã tạo điều kiện cho 

việc điều hành của chính quyền cơ sở; kết cấu hạ tầng KT- XH được đầu tư và 

đang phát huy hiệu quả; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; quan hệ 

đối ngoại không ngừng phát triển, mở rộng; vai trò, vị thế của Đồng Phú ngày 

càng được khẳng định, tạo cơ hội cho sự phát triển. 

Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH như: Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến mọi mặt KT-XH; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng chậm. 

Chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc phong tỏa, đóng cửa biên giới ngăn 

chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19; tình hình căng thẳng bán đảo Triều Tiên, 

xung đột vũ trang Nga - Ukraina tiếp tục diễn biến căng thẳng làm giá cả một số 

mặt hàng như: xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu... biến động gây 

áp lực cho sản xuất, kinh doanh; ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến 

bất thường, cực đoan, dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, thị trường 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định; công tác GPMB một số công trình, 

dự án còn có những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư;... Kỷ luật, kỷ cương hành 

chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh sợ sai, sợ trách 

nhiệm. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều 

yếu tố phức tạp; ảnh hưởng mặt trái cơ chế thị trường lên các mặt đời sống xã 

hội... Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo, giám sát kịp thời, đúng trọng tâm, trọng 

điểm của Đảng ủy, HĐND các xã; sự điều hành linh hoạt và nỗ lực phấn đấu của 

UBND; sự đồng thuận cao của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, 

nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển khá toàn 

diện, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, 
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nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,12 triệu 

đồng/người/năm. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: 

A- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1 Nông Nghiệp 

- Trong giai đoạn 2021–2025, sản xuất nông nghiệp của xã tiếp tục giữ vai 

trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế, được UBND xã tập trung chỉ đạo theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ và 

thích ứng biến đổi khí hậu.  

- Tổng diện tích đất nông nghiệp đạt khoảng 11.187,92 ha, chiếm phần lớn 

diện tích tự nhiên của xã1. Công ty cổ phần cao su Đồng Phú duy trì vườn cây đạt 

năng suất trên 2 tấn mủ/ha trong nhiều năm liên tiếp. Việc ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp bền 

vững, nâng cao đời sống người dân được quan tâm và đầu tư. 

1.2. Chăn nuôi 

- Chăn nuôi ngày càng chuyển dịch theo hướng công nghiệp, bán công 

nghiệp, liên kết sản xuất bảo đảm chất lượng đầu vào, đầu ra sản phẩm, bám sát 

hơn nhu cầu thị trường. Các con vật nuôi truyền thống duy trì sự tăng trưởng khá: 

Chăn nuôi phát triển mạnh với tổng đàn gia súc trên 12.000 con, gia cầm khoảng 

105.000 con và có 17 trang trại. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và vệ 

sinh thú y được duy trì thường xuyên trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn thực 

phẩm và góp phần ổn định tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tăng 

cường giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tả Lợn Châu Phi, Lở mồm 

long móng, Tai xanh, Cúm gia cầm, Newcastle và các bệnh nguy hiểm khác. Kiểm 

tra lâm sàng gia súc trước khi giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhằm phòng, chống 

dịch bệnh lây lan qua giết mổ và đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm thịt tại các 

chợ trên địa bàn xã. 

Công tác khuyến nông, Bảo vệ thực vật: Duy trì thực hiện dự án thông tin 

thị trường, báo giá các loại vật tư nông nghiệp hàng ngày theo quy định; hướng 

dẫn nông dân về phòng trừ sâu bệnh hại điều trong giai đoạn điều ra hoa, cây ăn 

trái và các loại cây trồng. 

1.3. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai 

Công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo 

đáp ứng cho sản xuất. Công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được 

dự báo kịp thời, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, huy động các 

nguồn lực, vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, khắc phục 

hậu quả do bão, mưa lớn gây ra do vậy đã hạn chế thấp nhất thiệt hại và sớm phục 

hồi sản xuất, ổn định đời sống. Điển hình như công tác phòng chống, khắc phục 

hậu quả đợt mưa lũ tháng 5/2022, bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024… Triển khai chi 

trả hỗ trợ thiệt hại đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản nuôi trồng cho người dân đúng 

 
1 Diện tích cây lâu năm và cây ăn quả khoảng 10.871 ha; diện tích gieo trồng cây hàng năm 21,76 ha. 
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mục đích, chi theo đúng định mức, kịp thời động viên người dân sớm phục hồi 

sản xuất sau thiên tai. 

1.4. Công tác xây dựng Nông thôn mới 

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng 

ủy các xã xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, 

đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Nhân dân là chủ thể trực tiếp xây dựng và thụ 

hưởng. Hằng năm, các xã, thị trấn đều kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới; phân công các đồng chí trong cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc thực 

hiện; phân công các đồng chí lãnh đạo UBND xã trực tiếp nắm bắt tình hình triển 

khai, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; huy động sự ủng hộ, 

tham gia đóng góp sức người, sức của của người dân để đảm bảo tiến độ theo kế 

hoạch ra.  

2. Công nghiệp - Xây dựng 

2.1. Công nghiệp 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà phát triển 

ổn định, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế và là động lực thúc đẩy tăng 

trưởng địa phương Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, đóng vai trò chủ lực 

trong cơ cấu kinh tế2. Toàn xã có 485 doanh nghiệp sản xuất - chế biến; 2 khu công 

nghiệp và 04 cụm công nghiệp tỉ lệ lấp đầy đạt trên 90%3, thu hút hơn 100 doanh 

nghiệp đầu tư và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Giá trị sản xuất công 

nghiệp tăng đều qua các năm, tập trung vào chế biến nông - lâm sản, may mặc, gỗ, 

bao bì… Hạ tầng công nghiệp được đầu tư đồng bộ, công nghệ sản xuất ngày càng 

hiện đại. Nhiều doanh nghiệp đã tập trung đầu tư trang thiết bị, máy móc, công 

nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND các xã, thị trấn đã đồng hành với các 

chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục về 

đầu tư, quy hoạch, bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng cụm; qua đó hoàn thành 

công tác bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Tỷ lệ đường 

giao thông đạt chuẩn tăng nhanh, kết nối hạ tầng giữa các xã, cụm công nghiệp, 

khu dân cư ngày càng đồng bộ. Các tuyến giao thông chính được nâng cấp, mở 

rộng phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa và phát triển du lịch4. 

Hạ tầng đô thị, khu vực hồ Suối Giai, khu - cụm công nghiệp đang từng bước 

được quy hoạch mở rộng, hướng tới đô thị hóa và thu hút đầu tư. Các dự án đi vào 

hoạt động đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động tại địa phương.  

2.2. Xây dựng 

 
2 Cơ cấu kinh tế năm 2025, nông nghiệp 18%, công nghiệp - xây dựng 49,5%, Thương mại-dịch vụ 32,5%; GDP 

đến năm 2024 đạt 59,12 triệu/người/năm. 
3 02 khu công nghiệp là Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú và 04 cụm công nghiệp là Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân 

Phú, Hà Mỵ. 

4 Vận động giải phóng mặt bằng được trên 50ha, nâng cấp đường dây hạ thế 11 tuyến đường điện. 
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- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư XDCB theo tinh thần Nghị 

quyết; tăng cường quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn nhà nước theo Luật Đầu 

tư công; giám sát chặt chẽ việc thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và 

nguồn vốn. Giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn xã Đồng Phú đã tập trung huy động 

nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; hạ tầng nông thôn theo tiêu chí 

xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đã đầu tư, cải tạo nhiều dự án thuộc 

lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, mang lại hiệu quả sử dụng và góp phần 

phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

- Công tác đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ 

đạo quyết liệt, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và ngân sách nhà nước5, 

đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như đường giao 

thông liên vùng, hệ thống điện - nước, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - 

thể thao, nhà văn hóa góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân6. 

- Tỷ lệ đường giao thông đạt chuẩn tăng nhanh, kết nối hạ tầng giữa các xã, 

cụm công nghiệp, khu dân cư ngày càng đồng bộ. Các tuyến giao thông chính 

được nâng cấp, mở rộng phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa và 

phát triển du lịch7. Hạ tầng đô thị, khu vực hồ Suối Giai, khu - cụm công nghiệp 

đang từng bước được quy hoạch mở rộng, hướng tới đô thị hóa và thu hút đầu tư. 

3. Thương mại - Dịch vụ 

- Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động thương mại, dịch vụ 

trên địa bàn huyện trở lại sôi động, đời sống sinh hoạt, tiêu dùng của người dân 

dần trở về trạng thái như trước khi xuất hiện đại dịch. Hiệu quả từ chính sách mở 

cửa du lịch của Chính phủ giúp nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn 

uống, du lịch cũng như vận tải hành khách và hàng hóa tăng mạnh. Lĩnh vực 

thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, ngày càng đa dạng về loại hình và nâng 

cao về chất lượng. Hệ thống phân phối bán lẻ được mở rộng, với 01 siêu thị, 03 

chuỗi bách hóa xanh, điện máy xanh, 03 chợ truyền thống và hơn 1.200 cửa hàng 

nhỏ lẻ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, cửa hàng bán lẻ hoạt động 

thường xuyên đã đóng góp không nhỏ vào tổng tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành 

dịch vụ. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, vận tải… được đầu tư, mở 

rộng. Đặc biệt, các loại hình dịch vụ gắn với du lịch cộng đồng như farmstay, 

homestay, nghỉ dưỡng, ăn uống, giải trí, bước đầu được hình thành tại các khu 

vực có tiềm năng như hồ Suối Giai, hồ Bà Mụ, hồ Bàu Ké…thu hút khách nội 

tỉnh và địa phương.  

- Dịch vụ tín dụng ngân hàng cơ bản góp phần hỗ trợ cho phát triển kinh tế 

- xã hội của xã. Dịch vụ vận tải, bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin tiếp 

tục phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn. 

 
5 Tổ chức thi công xây dựng 92 tuyến đường với tổng chiều dài 90,18km, nhân dân đóng góp vốn đối ứng khoảng 

hơn 7 tỷ đồng và NSNN là 68 tỷ đồng. 

6 Xây dựng mới 01 trụ sở UBND, 02 Nhà làm việc Ban CHQS, 03 nhà làm việc Công an xã, 01 nhà bộ phận một 

cửa, 04 nhà văn hóa ấp ; sửa chữa trụ sở UBND, 05 nhà văn hóa khu dân cư và một số công trình trong khuôn viên 

UBND. Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và sử dụng điện đạt 100%; tỉ lệ chiếu sáng công cộng trên 90%. 

7 Vận động giải phóng mặt bằng được trên 50ha, nâng cấp đường dây hạ thế 11 tuyến đường điện. 
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- Tình hình giá cả trên địa bàn xã vẫn duy trì ổn định, các mặt hàng tiêu 

dùng, thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân. Các doanh nghiệp, nhà phân phối 

chủ động nguồn hàng hóa đưa ra thị trường, không có hiện tượng đầu cơ găm 

hàng, tăng giá quá mức. Bên cạnh đó, UBND 3 xã, thị trấn đã tăng cường công 

tác phối hợp với các cơ quan chức năng về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng...  

4. Công tác Tài chính - Kế hoạch 

- Công tác quản lý tài chính - ngân sách được triển khai chặt chẽ, đúng quy 

định, đảm bảo cân đối thu - chi, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2024 đạt trên 200 tỷ 

đồng, bình quân tăng từ 8 - 10%/năm (đạt chỉ tiêu nghị quyết). 

- Hoạt động tín dụng trên địa bàn phát triển ổn định, hệ thống ngân hàng - 

quỹ tín dụng phủ rộng đến các xã, đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, 

tiêu dùng của Nhân dân. Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả các 

chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ hơn 100 tỷ đồng, góp phần tích cực 

vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình. UBND các xã, thị trấn 

đã chỉ đạo chi ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, quy chế điều hành ngân sách 

của tỉnh, của huyện và xã. 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức đấu giá QSDĐ và triển khai việc thu, nộp 

vào ngân sách nhà nước phục vụ cho nhu cầu chi đầu tư XDCB. Tham gia đầy đủ 

các lớp tập huấn Luật Ngân sách 2015 và các văn bản hướng dẫn cho Chủ tài 

khoản, kế toán do tỉnh, huyện tổ chức.  

- Công tác GPMB: Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến 

đất, cây trồng; thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định; tập trung các giải 

pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng; tiếp tục ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất để thực diện các 

dự án. 

5. Tài nguyên - Môi trường 

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tiếp 

tục được chỉ đạo thực hiện theo quy định. Công tác quản lý đất đai được tăng 

cường bằng nhiều biện pháp tích cực. Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật 

Đất đai trên địa bàn được tập trung chỉ đạo quyết liệt theo kế hoạch đề ra, bước 

đầu đã kiềm chế được tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng 

trái phép trên đất nông nghiệp.  

- Công tác quản lý đất đai được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đã xét 

cấp 1.805/1.348 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (vượt 34% nghị quyết); thực 

hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất đai; thường 

xuyên cập nhật biến động đất đai, tham gia góp ý bảng giá đất và quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030. 

- Việc quản lý các hồ thủy lợi, ao hồ dự trữ nước và hệ thống suối tưới tiêu 

được các xã phối hợp với đơn vị chuyên môn của huyện, tỉnh kiểm tra định kỳ, có 
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biện pháp kè bờ, nạo vét lòng hồ, khơi thông dòng chảy để đảm bảo an toàn công 

trình và nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; tăng cường tuyên truyền không 

xả rác, xả nước thải chưa qua xử lý xuống ao hồ, kênh mương. 

- Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, gắn với việc thực hiện tiêu 

chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Tỷ lệ 

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 90%; mô hình phân loại rác tại nguồn, 

xây dựng điểm tập kết rác hợp vệ sinh được triển khai đồng bộ; bố trí nhân công 

thu gom rác định kỳ tại các khu dân cư, đảm bảo mỹ quan và hạn chế phát sinh 

điểm nóng về ô nhiễm. 

- Các hoạt động tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường được duy trì 

thường xuyên, thông qua các phong trào như: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - 

đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Sọt rác hữu ích”… góp phần nâng cao ý thức cộng 

đồng trong bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên. Công tác kiểm 

tra, ngăn chặn vi phạm về xây dựng lấn chiếm lòng hồ, lộ giới đường giao thông 

và khai thác đất trái pháp luật được triển khai quyết liệt, đảm bảo trật tự - vệ sinh 

môi trường trên địa bàn8. 

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quan 

tâm thực hiện, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. 

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, thể dục - thể thao 

Các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội 

đề ra; quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình văn hóa - thể thao9. 

Thực hiện tốt công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao10, nâng cao hiệu quả 

sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện sức khỏe của người dân; 

các hoạt động thể thao và văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi11. Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Người Bình Phước 

nói lời hay làm việc tốt”, hằng năm có 95% ấp, khu phố đạt danh hiệu “Ấp, khu 

phố văn hóa”, trên 96% số hộ được công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá” và 

100% “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. 

2. Về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực y tế cơ bản đáp ứng 

yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chất lượng khám, điều trị bệnh 

từng bước được nâng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, công 

tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát 

chặt chẽ; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

chỉ còn 6,6%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95%. Y tế tư nhân có 

74 cơ sở góp phần cùng y tế công lập duy trì hiệu quả hoạt động của mạng lưới y 

tế trên địa bàn xã góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. 

 
8 Xử lý 02 vụ vi phạm về môi trường. 
9 Có 58 cụm loa không dây được bố trí tại 20/20 ấp, khu phố. 
10 Tổ chức 48 đợt kiểm tra dịch vụ kinh doanh internet, lập 32 biên bản nhắc nhở vi phạm hành chính trên lĩnh vực 

văn hóa. 
11 Có 16 đội VHVN - TDTT: CLB võ thuật, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, nhảy dân vũ, nhảy hiện 

đại và các phòng tập Gym tư nhân. 
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3. Công tác giáo dục và đào tạo; phối hợp đào tạo nghề 

- Các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo được tập trung triển khai thực hiện 

tốt. Hệ thống trường lớp, trang thiết bị được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố 

hóa, chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông. 

- Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục12. Chất lượng giáo dục được nâng cao13. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, 

kỹ năng cho học sinh được các nhà trường chú trọng. Hiện nay toàn xã có 10 

trường công lập, 02 trường mầm non tư thục và 08 nhóm trẻ tư thục. Tính đến hết 

năm 2024 có 08/10 trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Thực 

hiện tốt xã hội hóa giáo dục và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây 

dựng xã hội học tập, phong trào học tập trong gia đình, dòng họ và cộng đồng góp 

phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo14. 

- Thường xuyên khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn, 

phối hợp tổ chức các lớp ngắn hạn pha chế đồ uống, chứng chỉ tin học và ngoại 

ngữ; tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng vật 

tư nông nghiệp an toàn, hiệu quả15. 

4. Công tác an sinh xã hội 

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và 

Nhà nước16. Triển khai có hiệu quả các chương trình xoá đói giảm nghèo, quản lý 

và sử dụng tốt các nguồn vốn vay và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

cho hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, tết với 10.542 phần quà trị giá trên 5 tỷ đồng. 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định; các tổ chức, cơ sở tôn giáo hoạt động 

theo đúng pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường17. 

Hằng năm tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ, Tết cổ truyền18. 

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIẢI QUYẾT ĐƠN 

THƯ, HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

1. Quốc phòng, an ninh 

- Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, bảo đảm ổn định 

chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng dân quân được xây dựng rộng khắp 

 
12 140 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh 23 giáo viên; 235 giáo viên đạt sáng kiến cấp huyện và 03 giáo viên 

đạt sáng kiến cấp tỉnh. 
13 Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp hàng năm đều đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 

100%. Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,9%. 
14 Tổ chức tuyên dương, khen thưởng 5000 phần quà cho học sinh sinh viên có thành tích cao trong học tập và đậu 

vào các trường Cao đẳng, Đại học. 
15 Giới thiệu việc làm cho hơn 5700 lao động; tổ chức được 70 buổi tập huấn với 3.590 lượt người tham dự. 
16 Trong nhiệm kỳ đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với 

số tiền 1.185.000.000 đồng. 
17 100% cơ sở tôn giáo được cấp phép xây dựng và GCNQSDĐ. 
18 Trên địa bàn hiện có 04 Nhà thờ, 04 Chùa, 1 Tịnh xá và một số hộ dân theo đạo Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo. 
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đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị và chuyên môn ngày càng nâng cao19; Chỉ 

tiêu phát triển đảng viên đạt yêu cầu20. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng 

năm đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng dự bị động viên được quản lý, huấn luyện đúng 

quy định, đủ biên chế và sẵn sàng chiến đấu; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc phát triển sâu rộng. 

- Công tác huấn luyện dân quân được triển khai đồng bộ nghiêm túc, lực 

lượng dân quân được thường xuyên kiện toàn và củng cố, biên chế đảm bảo số 

lượng và chất lượng. Lực lượng vũ trang xã đã xung kích tham gia hiệu quả trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu 

nạn, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự 

các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và địa phương, 

tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn. 

1.1. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ 

- Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân 

dân và khu vực phòng thủ từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc. Thường xuyên 

kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

viên và đội ngũ cán bộ quân sự, công an. Các phương án, kế hoạch phòng thủ được 

xây dựng, bổ sung, luyện tập sát với tình hình thực tế địa phương. Hạ tầng phục vụ 

quốc phòng, an ninh được quan tâm đầu tư; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng - an ninh được tổ chức hiệu quả cho các đối tượng. Mối quan hệ phối 

hợp giữa các lực lượng trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ ngày càng chặt 

chẽ. 

1.2. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc trong tình hình mới 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ 

vững ổn định. Công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh 

phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, tệ nạn xã hội được kiềm chế21. 

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy chữa cháy được bảo 

đảm, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc” phát triển sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy 

 
19 Kết quả kiểm tra giáo dục Chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi; kiểm tra 

bắn đạn thật đạt yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. 
20 Có 5 đảng viên đảng viên nhập ngũ và tạo nguồn nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2026 được 01 thanh niên. 

21 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý kịp thời (đã tiếp nhận 468 tin). Số vụ phạm pháp hình sự xảy 

ra 231 vụ - 350 đối tượng, đã điều tra làm rõ 231 vụ - 350 đối tượng, đạt tỷ lệ 100 %; đã lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo 

dục, trường giáo dưỡng 02 đối tượng. Tội phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường đã phát hiện  09 vụ - 21 đối tượng, 

so với cùng kỳ phát hiện nhiều hơn 03 vụ. Tội phạm về ma tuý đã phát hiện 62 vụ - 80 đối tượng, so với cùng kỳ phát 

hiện nhiều hơn 20 vụ, đã lập hồ sơ đưa 77 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong công tác điều tra, xử lý án 

đã tiếp nhận điều tra 14 vụ - 25 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác thi hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng được thực hiện, có những kết quả tốt. Qua đó đã giáo dục, giúp đỡ 82 đối tượng tù tha về, người 

chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn tiến bộ, số đối tượng tái phạm tội dưới 5%. 
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hiệu quả tích cực đã được đề xuất nhân rộng22. Công tác quản lý cư trú, xử lý vi 

phạm hành chính, cấp CCCD, định danh điện tử được thực hiện nghiêm túc. Triển 

khai hiệu quả Đề án 06/CP, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy 

chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. 

2. Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

Đảng uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và từng bước đổi mới 

theo hướng đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; tổ chức nhiều hội nghị để bàn biện 

pháp khắc phục những vụ việc phức tạp kéo dài, thống nhất trả lời đơn thư khiếu 

nại tố cáo thấu tình đạt lý, do vậy, trong những năm qua số lượng công dân đến 

trụ sở tiếp dân của UBND xã năm sau giảm hơn năm trước, số lượng đơn thư giảm 

đáng kể; Các vụ việc, mâu thuẫn bức xúc nổi cộm cơ bản được giải quyết dứt 

điểm, kịp thời góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp.  

3. Hoạt động tư pháp. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật, công tác tư pháp và công tác cải cách tư pháp, cải cách 

thủ tục hành chính hàng năm thông qua các hội nghị, trên hệ thống loa truyền 

thanh về các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản luật đã được ban hành.  

Duy trì hoạt động của các tổ hòa giải. Cung cấp đầy đủ tài liệu, bản tin tư 

pháp…cho các tổ hòa giải để làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền pháp luật. Giải 

quyết được những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, UBND XÃ 

- Lãnh đạo công tác cán bộ trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia 

ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các chức danh lãnh đạo 

do HĐND bầu đúng theo cơ cấu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến. 

- Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo toàn diện trên các 

mặt. Bộ máy chính quyền tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, 

đảm bảo vận hành thông suốt và đáp ứng yêu cầu quản lý đa lĩnh vực ở cơ sở. 

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh 

bạch, phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức 

xã ngày càng được chuẩn hóa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ 

luật cao, tinh thần phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác đánh giá, phân 

loại, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, tạo cơ sở cho việc xây dựng nguồn 

nhân lực hành chính đủ năng lực và phẩm chất. 

- Hoạt động của HĐND - UBND ngày càng thực chất, sâu sát với cơ sở. 

HĐND không ngừng đổi mới phương thức giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên 

đề, lắng nghe, tiếp thu và phản hồi các kiến nghị của người dân23. UBND xã phát 

 
22 Mô hình “Camera an ninh”, “ánh sáng an ninh”, “Tổ liên gia trong phòng cháy chữa cháy”, “Cổng trường đảm 

bảo an toàn giao thông”; “Tổ phản ứng nhanh”,…. đã nhân rộng trên nhiều địa phương, có mô hình được Bộ Công 

an biểu dương, đề xuất nhân rộng trên toàn quốc. 

23 Tổ chức cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã tiếp công dân 251 lần, tiếp 35 lượt công dân, tiếp nhận 36 

lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư các loại, đã chuyển ngành chức năng xác minh làm rõ; tổ chức cho Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND đối thoại với Nhân dân 01 lần/ năm. 
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huy tốt vai trò điều hành, năng động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, gắn chặt với công 

tác dân vận chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân. Các hoạt động 

đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ 

chức thường xuyên, đúng quy định. Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản được đầu 

tư đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu, hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 tăng nhanh, tỷ lệ trễ hẹn thấp. Việc triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ 

được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ - liêm chính - hiện 

đại. 

- Duy trì lịch tiếp công dân định kỳ; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền với Nhân dân được tổ chức hằng năm24. Công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật và các quy định của Đảng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý 

thức chấp hành, đấu tranh và bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí. Kiểm tra, giám sát thường xuyên, trọng tâm vào những vấn đề Nhân dân 

quan tâm, kết hợp thực hành tiết kiệm, công khai minh bạch, kê khai tài sản đúng 

quy định, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH 

TRỊ XÃ HỘI 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chăm lo xây 

dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời phản ánh tâm tư, những vấn đề 

bức xúc, nổi cộm Nhân dân quan tâm; đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chính 

quyền cùng cấp quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người 

dân; chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức vững mạnh; phối 

hợp thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền. Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức 

tập hợp Nhân dân, thu hút quần chúng tham gia tổ chức25, “mỗi tổ chức gắn với một 

phong trào, một nhiệm vụ trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

với những nội dung phong phú, đa dạng tạo được sức lan tỏa trong hệ thống chính 

trị và toàn thể Nhân dân26; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, hướng 

về chi, tổ hội và chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên, hội viên và Nhân dân; các 

cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực 

với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng; thu hút đông đảo đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững27. 

 
24 Tổ chức tiếp công dân được 251 buổi, tiếp 35 lượt công dân, xử lý 36 lượt ý kiến, phản ánh, tiếp nhận và giải quyết 110/110 

đơn thư, không để tồn đọng kéo dài. 
25 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các tổ chức CT -XH đã tổ chức kết nạp 13.866 DV, HV, nâng tổng số ĐV, HV hiện nay là 38.899 ĐV, HV.  
26 Trong nhiệm kỳ, MTTQ và các đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện được 186 công trình, phần 

việc trị giá 31 tỷ 403 triệu 368 nghìn đồng đồng góp phần tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. 
27 MTTQ và các đoàn thể đã vận động, xây và hỗ trợ sửa chữa 160 căn nhà ĐĐK, nhà tình thương, Mái ấm công đoàn… trị giá 

14 tỷ 495 triệu đồng cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn về nhà ở. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp ủng hộ 3.869.428.000 đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.  
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- Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền được chú trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của địa phương28. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã hằng năm 

đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 

- Các hội quần chúng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tích cực tuyên 

truyền hội viên và Nhân dân về người tốt, việc tốt và tham gia các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động nhân đạo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó 

khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Đảng bộ và Nhân dân xã Đồng Phú thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi và khó 

khăn, thách thức đan xen; nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, cả về mức độ 

gay gắt, chưa có tiền lệ, khó lường, khó dự báo (dịch bệnh, thiên tai; bất ổn trên 

thế giới, khu vực; những hạn chế nội tại của hệ thống chính trị,..). Trong bối cảnh 

đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân 

dân trong xã đã tăng cường đoàn kết, giữ vững niềm tin, kiên định mục tiêu, kiên 

quyết, kiên trì, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những 

kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. 

Bức tranh kinh tế - xã hội của xã có nhiều điểm sáng. Cơ cấu kinh tế tiếp 

tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao. Công 

tác bồi thường, giải phòng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn đạt 

được kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra 

sôi nổi, phong phú, nổi bật. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng 

cường; công tác bảo đảm chính sách và an sinh xã hội được toàn hệ thống chính 

trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực. Cải cách thủ tục hành chính 

tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được triển 

khai tích cực; đối thoại với Nhân dân được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được 

củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.  

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò nòng 

cốt trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy 

dân chủ; thực hiện ngày càng có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, 

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động chính quyền, đoàn thể.  

2. Hạn chế 

2.1. Lĩnh vực kinh tế  

- Việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp còn chậm, mang tính tự phát, thiếu 

quy hoạch và định hướng rõ ràng; năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

chưa cao. 

 
28 Trong nhiệm kỳ, MTTQ và các đoàn thể CT - XH đã tổ chức giám sát được 67 cuộc, tổ chức được 37 hội nghị phản biện, 43 

hội nghị góp ý định kỳ cho cấp ủy, chính quyền. 
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- Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên và bảo vệ 

môi trường đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời; tình trạng san lấp, xây dựng trái phép và 

xả thải không đúng quy định vẫn còn xảy ra. 

- Quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu gắn kết với thị 

trường; ứng dụng khoa học công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ 

vào sản xuất còn hạn chế; số lượng sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít. 

Chưa hình thành vùng sản xuất tập trung mang tính hàng hóa và mô hình sản xuất 

nông nghiệp liên kết theo chuỗi (từ sản xuất đến tiêu thụ). 

- Việc xử lý rác thải tại một số bãi rác còn gặp nhiều khó khăn, chưa đảm 

bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ và chất lượng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn 

chưa cao; chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi chưa được thu gom, xử lý 

triệt để.  

- Thu ngân sách chưa bền vững, nguồn thu chủ yếu vẫn từ nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất; chưa giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai. 

- Tình trạng đổ trộm, đốt chất thải công nghiệp vẫn xảy ra ở thôn 5. Công 

tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào Chủ 

nhật hàng tuần ở một số thôn còn hạn chế, số lượng người dân tham gia chưa cao. 

2.2 Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Một số công trình văn hóa - thể thao chưa được khai thác hiệu quả. 

- Chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở chưa đồng đều; tỷ lệ tham gia bảo 

hiểm y tế của người dân chưa bền vững. 

- Việc phối hợp đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp - công 

nghiệp còn chưa gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. 

- Chưa có đầy đủ hệ thống chỉ tiêu định lượng về chuyển đổi số cấp xã, khó 

đánh giá toàn diện.  

- Tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe, đặc biệt khi có dịch bệnh xảy ra. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe ban đầu còn phụ thuộc nhiều vào tuyến trên. 

2.3 Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

- Chất lượng khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự không cao. Có thanh 

niên chưa chấp hành nghiêm việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định.  

- Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, có xu hướng 

trẻ hóa và sử dụng công nghệ cao. 

- Việc nắm bắt địa bàn, quản lý nhân khẩu ở các khu, cụm công nghiệp và 

nhà trọ còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Mặt trái của cơ chế thị trường (quá coi trọng, đề cao “tiền”, “tài sản”; coi 

đó là thước đo giá trị, sự thành đạt) tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. 
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- Dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên diện rộng toàn xã cũng như cả nước. Việc 

thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 (năm 2021, 2022); những tác động 

tiêu cực từ cuộc xung đột Nga - Ukraina, bất ổn ở khu vực Trung Đông, Đông 

Bắc Á. Giá cả nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, biến động giá cả vật liệu xây 

dựng gây khó khăn trong triển khai thi công công trình, dự án. 

- Sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, giá cả đầu ra không ổn định,... nên 

không hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn. 

- Pháp luật về đất đai có nhiều quy định chồng chéo, chưa thống nhất dẫn 

đến khó khăn trong việc giải quyết, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật 

Đất đai. 

- Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã ngày càng gia tăng, trong 

khi các điểm tập kết rác còn hạn chế về diện tích, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Công tác phân loại và xử lý rác tại nguồn chưa được người dân thực hiện thường 

xuyên, nền nếp, dẫn đến khó khăn trong việc thu gom và xử lý rác thải tập trung 

- Một số lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ thông tin còn mới, yêu cầu 

kiến thức chuyên môn cao, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở phần lớn kiêm nhiệm. 

Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hạ tầng số, y tế, giáo dục cơ sở còn 

hạn chế, phân bổ theo định mức chung nên chưa đáp ứng được đặc thù của địa 

phương. Một số văn bản hướng dẫn chuyên môn về chuyển đổi số, đánh giá chất 

lượng dịch vụ công... ban hành chậm, chưa thống nhất hoặc thiếu tiêu chí cụ thể. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức phụ trách chưa thường 

xuyên sâu sát cơ sở dẫn đến việc phát hiện và xử lý vi phạm chưa kịp thời, bên cạnh 

đó nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao; nhận 

thức của một bộ phận Nhân dân về trách nhiệm công dân, hộ gia đình về phát triển 

công nghiệp, du lịch, dịch vụ, bảo vệ môi trường còn hạn chế, có tư tưởng trông 

chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước. 

- Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức hoạt 

động có lúc, có nơi chưa thống nhất, chặt chẽ; chưa có nhiều đổi mới trong hình 

thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đối tượng đặc thù.  

- Hoạt động thể dục thể thao được khuyến khích và phát triển rộng khắp. 

Xã tổ chức thành công các giải thể thao giữa các xóm, tạo không khí vui tươi, gắn 

kết cộng đồng tuy nhiên tỷ lệ tham gia còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được 

thực hiện thường xuyên, đa dạng nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm không bên vững; 

sự liên kết giữa chính quyền với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã 

chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng, thiếu thông tin hai chiều. 

- Trình độ, kinh nghiệm về công nghệ thông tin của cán bộ, chiến sĩ chưa 

đáp ứng được yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nhất là trên 

không gian mạng; lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn mỏng. 
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4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, Chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

tổ chức đảng. Đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, coi đây là “sợi chỉ 

đỏ” xuyên suốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và hệ thống chính trị. 

Hai là, Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có phẩm chất, năng lực, uy 

tín ngang tầm nhiệm vụ; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; có kỷ luật, kỷ cương, sâu sát, 

gương mẫu, nói đi đôi với làm. 

Ba là, Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định rõ mục tiêu với quyết 

tâm chính trị cao; quyết liệt, năng động, sáng tạo; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm, các khâu đột phá và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; kịp thời 

giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; làm tốt công 

tác thi đua khen thưởng. 

Bốn là, Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; giữ 

vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Năm là, Phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác và 

phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương gắn với tranh thủ sự chỉ 

đạo của các cấp, các ngành và các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển. 

 

  



15 

 

Phần II: 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

GIAI ĐOẠN  2026 – 2030 

 

A. BỐI CẢNH VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

I. Khó khăn, thách thức 

- Giai đoạn 2026–2030, dự báo sẽ là thời kỳ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô 

hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững và chuyển 

đổi số toàn diện, trong đó cấp xã là đơn vị nền tảng triển khai nhiều chính sách 

quan trọng của Nhà nước. Kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng 

tỷ trọng dịch vụ – công nghiệp nhỏ – nông nghiệp chất lượng cao. Phát triển kinh 

tế tập thể sẽ trở thành hạt nhân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, hữu cơ sẽ được đẩy mạnh, gắn với 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường và biến đổi khí hậu. 

Hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là giao 

thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện, nước sạch và viễn thông số. Công tác 

quản lý tài nguyên – môi trường sẽ được siết chặt hơn, hướng tới quản lý đất đai 

số hóa, phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu ô nhiễm. Trong lĩnh vực văn 

hóa – xã hội, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở, chuyển đổi số cộng 

đồng và an sinh xã hội toàn dân sẽ được đặt ra ngày càng cao. Bộ máy chính quyền 

cấp xã sẽ tiếp tục được tinh gọn, chuyên nghiệp hóa, hướng tới mô hình chính 

quyền điện tử – xã hội số, bảo đảm hoạt động hiệu quả, minh bạch, phục vụ Nhân 

dân tốt hơn. 

- Thời tiết có thể tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu; thị trường tiêu thụ nông sản chịu sự cạnh tranh gay 

gắt của hội nhập; công tác BT-GPMB vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các 

dự án có diện tích đất thu hồi lớn;… cùng với nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần 

phải giải quyết như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, TNXH;... sẽ 

là những yếu tố không thuận tác động tới nhiệm vụ phát triển KT-XH của xã. 

- Nhiệm kỳ đầu tiên trong việc thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 

2 cấp, sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội. 

- Trong bối cảnh đó, xã cần chủ động thích ứng linh hoạt, phát huy nội lực, 

tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế xanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao 

đời sống Nhân dân. Thành quả phát triển 5 năm 2021-2025 là nền tảng tốt, củng 

cố niềm tin, khí thế thi đua trong nhân dân và toàn hệ thống chính trị để xã Đồng 

Phú tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2026-2030. 

II. Thuận lợi, cơ hội phát triển 

- Xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và phát triển vẫn là xu hướng lựa 

chọn của đa số quốc gia, dân tộc; sự phát triển của khoa học công nghệ, cách 

mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế. 
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- Tỉnh tiếp tục sẽ có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở thông 

qua ban hành và cụ thể hoá những cơ chế, chính sách của Nhà nước; sự lãnh 

chỉ đạo, giám sát và điều hành quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm của Đảng 

ủy, HĐND, UBND xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH. 

- Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; 

sự ổn định về chính trị, xã hội tiếp tục là điều kiện, là động lực cho sự nghiệp 

phát triển của xã. 

B. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

- Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

toàn diện; xây dựng xã Đồng Phú trở thành một trong những trung tâm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển, phấn đấu đạt các tiêu chí nông 

thôn mới hiện đại; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh 

tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế; tiếp tục 

bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học của quê 

hương Đồng Phú; nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của Nhân dân; quốc 

phòng, an ninh được đảm bảo.   

C. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Phấn đấu xây dựng xã Đồng Phú phát triển toàn diện, bền vững theo hướng 

công nghiệp xanh, hiện đại; là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của vùng 

sau sáp nhập. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng 

thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, hữu cơ, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. 

- Tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm 

an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng sống. Xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu 

lực - hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

- Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 

trong tình hình mới. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng 

phát triển, đổi mới sáng tạo và sức mạnh nội lực của toàn Đảng bộ, chính quyền 

và Nhân dân. Phấn đấu xây dựng Đồng Phú trở thành xã công nghiệp theo hướng 

xanh, hiện đại, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai 

và điều kiện thực tiễn tại địa phương. 

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu (15 chỉ tiêu) 

2.1. Lĩnh vực kinh tế, môi trường (06 chỉ tiêu) 

- Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm 

từ 13 - 15%. 

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10%. 

- Phấn đấu cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Nông nghiệp còn 8%, Công 

nghiệp-Xây dựng chiếm 60% và Dịch vụ - Thương mại chiếm 32%. 
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- Cấp mới 100% Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu của 

người dân. 

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 65%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 100%. 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 98% trở lên. 

2.2. Lĩnh vực xã hội (05 chỉ tiêu) 

- Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 

2025 đạt khoảng 103%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%; 

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia tăng 10%. 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 96% trở lên. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đến năm 2030 đạt 40% 

trở lên. 

2.3. Quốc phòng, an ninh, nội chính (04 chỉ tiêu) 

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm; hoàn thành bồi dưỡng 

giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100% đối tượng theo kế hoạch; xây 

dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu kéo 

giảm số vụ về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ trên địa bàn theo tiêu chí 

ngành dọc. Đảm bảo 100% tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận và giải 

quyết trên 90%. 

- Kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở. Không để hình 

thành khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, đông người, phát sinh điểm nóng về an ninh 

trật tự. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

trên địa bàn. 

D. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế 

1.1. Tập trung phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông 

thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng giảm dần tỷ 

trọng nông nghiệp truyền thống, tăng mạnh công nghiệp, thương mại - dịch vụ và 

đô thị hóa. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm. Phát triển nông nghiệp 

sạch, hữu cơ, công nghệ cao; hình thành vùng chuyên canh, liên kết sản xuất - tiêu 

thụ ổn định. Ưu tiên tiểu thủ công nghiệp, logistics, dịch vụ - du lịch sinh thái gắn 

với hồ Suối Giai - Đảo Yến và các tuyến kết nối liên vùng.Thực hiện tốt công tác 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

1.2. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ văn hóa và con người Đồng Phú 

đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới 
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- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc truyền thống 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở. 

Chăm lo xây dựng con người Đồng Phú phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập và chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu các trường đạt 

chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu đề ra; gắn đào tạo nghề với nhu cầu phát triển khu - 

cụm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. 

1.3. Tăng cường phát triển hoạt động thương mại - dịch vụ  

- Nâng cao hiệu quả trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích hiện có với 

đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ có 

tiềm năng phát triển để tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực dịch vụ, góp phần thực hiện hóa mục tiêu thương mại - dịch vụ chất lượng 

cao. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát thị trường hàng hóa, dịch vụ; kiểm tra chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, 

gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, cửa hàng 

tại trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn xã. Tuyên truyền thực 

hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Tổ chức các phiên chợ 

hàng Việt và tham gia các hội chợ do tỉnh tổ chức. 

1.4. Tài chính ngân sách  

- Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tích 

cực triển khai quy hoạch sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất và huy động 

các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện điều 

hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên chi đầu tư phát triển, thực hiện 

đúng Luật Ngân sách và các quy định của Nhà nước. Phấn đấu thực hiện tốt 

nhiệm vụ thu chi; tỷ lệ chi đầu tư phát triển trên 50% trong tổng chi ngân sách 

trên địa bàn. 

- Ngân hàng và các tổ chức tín dụng tích cực huy động nguồn vốn, thực 

hiện thẩm định tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp vay vốn thuận lợi, 

đúng đối tượng, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất, 

giải quyết việc làm. Quản lý tốt việc thu nợ, giảm nợ quá hạn, nợ xấu vượt quy 

định. 

1.5. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi 

số 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên cả ba trụ cột: chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số, coi đây là một động lực trọng yếu thúc đẩy phát triển 

nhanh, bền vững. Tập trung xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết 

nối rộng khắp phục vụ quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển 

kinh tế. Hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, thực hiện số hóa dữ liệu trong 

quản lý nhà nước; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và từng 

bước chuyển sang toàn trình, minh bạch, dễ tiếp cận. 

- Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), định danh điện tử, cơ sở dữ 

liệu dân cư trong điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 
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công. Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong thu - chi hành 

chính, thương mại, y tế, giáo dục và trợ cấp xã hội. Khuyến khích hộ kinh doanh, 

hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng thương mại điện tử, nông nghiệp số, từng bước 

hình thành hệ sinh thái kinh doanh số ở địa phương. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số; tổ chức các chương 

trình phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, đoàn thể và người dân, nhất là 

thanh thiếu niên, người cao tuổi và tiểu thương. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, dữ liệu, bảo mật hệ thống, đảm 

bảo an toàn thông tin. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được trang bị kiến thức cơ 

bản về chuyển đổi số; cán bộ chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng số theo yêu cầu của 

chính phủ điện tử. 

1.6. Quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, 

thích ứng biến đổi khí hậu 

- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nguồn 

nước; thực hiện rà soát, kiểm kê đất công, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lấn 

chiếm, khai thác và xây dựng trái phép. Chủ động xây dựng các phương án ứng 

phó với biến đổi khí hậu, hạn hán và thiên tai cực đoan. Tập trung bảo vệ và cải 

thiện chất lượng môi trường sống, xử lý triệt để các điểm ô nhiễm, nâng cao năng 

lực thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển các mô 

hình nông nghiệp sinh thái, khai thác bền vững hồ thủy lợi, suối, đập nhằm phục 

vụ sản xuất và đời sống dân cư, hướng tới phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ 

môi trường, tăng cường công quản lý các nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản 

và ô nhiễm môi trường; đổi mới mô hình hoạt động của hợp tác xã vệ sinh môi 

trường bằng nhiều loại hình dịch vụ vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, vận 

động mô hình hỏa táng; thực hiện tốt việc thu gom, phân loại xử lý rác thải tại 

nguồn, đồng thời chuyển về nhà máy xử lý rác tập trung. Chủ động xây dựng các 

phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt. 

1.7. Công tác giải phóng mặt bằng 

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng 

các dự án đang triển khai và các dự án mới trong giai đoạn tới. Chủ động xây 

dựng phương án hỗ trợ, bồi thường. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

các quy định pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu, chia 

sẻ và đồng thuận; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

-xã hội trong giám sát, vận động và hòa giải tại cơ sở. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với 

đảm bảo an sinh xã hội. 

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình giảm nghèo; 

tạo điều kiện tốt nhất để hộ nghèo tự lực vượt nghèo thông qua các chính sách trợ 

giúp về phát triển cơ sở hạ tầng, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, 

kết hợp với nguồn lực xã hội hoá. Phần đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 90%. 

Phấn đấu tạo việc làm mới bình quân mỗi năm từ 2-3% dân số trong độ tuổi lao 
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động. Tăng cường liên kết với các trung tâm đào tạo nghề, trường nghề khu vực; 

đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thúc đẩy xuất khẩu lao động,...  

- Đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội và phúc 

lợi xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với người có 

công, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao hiệu 

quả công tác trợ giúp bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, 

đối tượng yếu thế; tạo điều kiện người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ 

bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

2.2. Về công tác giáo dục và đào tạo 

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Thực hiện có 

hiệu quả chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện. 

Duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% học sinh trong độ tuổi đến 

trường đúng độ tuổi. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong trường học. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên 

và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo Luật Giáo dục năm 2019. Thực hiện tốt 

các chính sách, cơ chế đặc thù của ngành. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng 

cao hiệu quả hoạt động các các mô hình khuyến học, khuyến tài.  

2.3. Lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Duy trì thực hiện tốt các tiêu chí quốc gia về y tế xã. Chủ động triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch 

bệnh lớn, nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 

mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị y tế, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96% 

trở lên. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 100%. Tăng số bác 

sĩ và giường bệnh tuyến xã theo hướng tiếp cận chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu 

mất cân bằng giới tính khi sinh. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em, tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt Luật trẻ em, chú trọng công tác phòng, 

chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trên địa bàn 

xã. Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội có 

hiệu quả. 

2.4. Về các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, gia đình 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh, văn minh, tiến bộ, đậm nét bản sắc đất và người Đồng Phú. Tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thông 

tin, thể thao, nhất là về tổ chức lễ hội; tu bổ, tôn tạo di tích; kinh doanh, dịch vụ 

văn hóa, thể thao, thông tin, quảng cáo.  

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu. Duy trì, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hóa, 
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đơn vị văn hoá; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 

mừng thọ. Quản lý, sử dụng, phát huy tối đa công năng các thiết chế văn hóa, 

thông tin, thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. 

- Quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện việc 

tích hợp phần mềm điều hành, thư điện tử, chữ ký số trong giải quyết công việc 

hướng tới thực hiện các mục tiêu cơ bản về chính quyền số; kết nối đồng bộ, thông 

suốt về cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa tiện ích cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường bồi 

dưỡng, tập huấn kỹ năng số chuyên sâu cho cán bộ công chức xã, nhất là cán bộ 

văn phòng, tư pháp, địa chính, tài chính - kế toán. Nâng cao tỷ lệ người sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bảo đảm yêu cầu bảo mật, an ninh, an toàn 

thông tin. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 

của xã; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch.  

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc, không để 

bị động bất ngờ. Chăm lo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục nâng cao chất 

lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; xây 

dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Nâng 

cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống 

thiên tai, tìm kiễm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chống, trốn nghĩa vụ quân 

sự; hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao hằng năm. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công 

tác chính trị, công tác chính sách hậu phương quân đội, hậu cần kỹ thuật. 

- Chủ động nắm bắt, xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” 

phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - xã hội 

quan trọng trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với các nhóm, đối tượng là tiền đề hình 

thành ổ, nhóm tội phạm; các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, gây bức xúc dư luận.  

Chủ động phát hiện các yếu tố mất an toàn giao thông, trật tự công cộng để có 

kiến nghị, giải pháp xử lý kịp thời không để hình thành các “điểm đen” về an toàn 

giao thông; tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Phát huy phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các 

loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, các thế lực thù địch chống phá. 

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, cụ thể 

hóa chủ trương của cấp ủy thành các nghị quyết của HĐND để triển khai thực 

hiện. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, chỉ quyết định những vấn đề được chuẩn 
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bị tốt về nội dung, đảm bảo đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao. Tập 

trung giám sát theo chương trình, kế hoạch HĐND đã thông qua; tăng cường hoạt 

động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp thường lệ trên cơ sở phối 

hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan liên quan. Đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng tham 

mưu, giúp việc bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của HĐND. Tăng cường bồi dưỡng 

kiến thức cho đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu HĐND tham gia khóa đầu.  

- Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục triển khai khai thực hiện tinh giản 

biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Đẩy mạnh thực 

hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của chính quyền. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

- Nâng cao năng lực cụ thể hóa nhiệm vụ được cấp ủy giao, các chỉ tiêu 

nhiệm vụ được nghị quyết Hội đồng nhân dân thông qua thành các đề án, kế hoạch 

để tổ chức thực hiện. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột 

phá phát triển kinh tế - xã hội; giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng 

điểm; xử lý vi phạm Luật Đất đai; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí 

hậu; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu; bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

Tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp uỷ, các nhiệm vụ chính trị xuyên 

suốt của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên, phát huy truyền thống đoàn kết, 

ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; động viên và tập hợp các tầng lớp 

Nhân dân khai thác tốt nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm 

giàu hợp pháp; tích cực thực hiện các chính sách xã hội, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương.  

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Không ngừng đổi mới nội dung và phương 

thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng 

yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần 

cù, sáng tạo. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, 

làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích 

trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thu 

hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách. 

- Hội Cựu chiến binh xã: Tập hợp, vận động các thế hệ Cựu chiến binh giữ 

gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; trung thành, đoàn kết, 

gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế 

độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ 



23 

 

sở. Tăng cường các hoạt động tình nghĩa; phối hợp giải quyết các chế độ chính 

sách đối với Cựu chiến binh. Tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tích cực giáo 

dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên; xây dựng Hội trong sạch vững 

mạnh, hoàn thành tốt các các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hằng năm. 

- Hội phụ nữ xã: Đẩy mạnh triển khai, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi 

đua gắn với thực hiện cuộc vận động do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tổ chức, phát động. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ 

trợ, giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, 

Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh; duy trì 

phong trào giúp nhau thường xuyên, giúp phụ nữ thoát nghèo. Thực hiện tốt hoạt 

động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội. Tập trung thực hiện hai khâu đột 

phá, đa dạng hoá các hình thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên với phương 

châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.  

- Hội Nông dân xã: Bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và 

Hội cấp tỉnh, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa 

phương. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận của hội viên nông dân. 

Thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội. Tổ chức thực hiện các phong 

trào của Hội Nông dân phát động, đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất, 

kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động, hướng 

dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông 

nghiệp. Tham gia thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

năm 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030. UBND xã kính trình 

HĐND xã xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND tỉnh;                                                                                                  CHỦ TỊCH 
- Sở Tài chính; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN xã; 

- Đảng ủy UBND xã; 

- Các Ban của HĐND xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các Phòng, Trung tâm, ngành, đoàn thể xã;     Hồ Hùng Phi 
- Trưởng các thôn;                

- LĐVP, CVKT;   

- Lưu: VT. 

 



24 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-17T16:42:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Tiến Ngận<nguyentienngan.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-17T22:03:45+0700
	Đồng Nai
	Hồ Hùng Phi<phihh.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-18T07:48:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-18T07:49:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-18T07:49:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-18T07:49:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




